
 

 

UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ XÂY DỰNG 

      Số:          /QĐ-SXD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Nam Định, ngày        tháng 4 năm 2024 
                                            

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng  

hạng II, hạng III đợt số 04 năm 2024 

    GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH NAM ĐỊNH 
 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 

Xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-SXD ngày 15/3/2022 của Sở Xây dựng tỉnh 

Nam Định về việc thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng; 

 Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây 

dựng tại Tờ trình số 22/TTr-HĐ ngày 08/4/2024 về việc Phê duyệt cấp chứng chỉ 

năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III đợt số 04 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng 

III đợt số 04 năm 2024 cho 18 tổ chức (Có danh sách kèm theo). 

 Điều 2: Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây dựng căn cứ 

Quyết định phê duyệt tiến hành các bước tiếp theo theo quy định và chịu trách 

nhiệm toàn bộ về tính chính xác các thông tin trong báo cáo, tờ trình. 

 Điều 3: Chủ tịch Hội đồng xét cấp CCHN, CCNL hoạt động xây dựng, 

Chánh Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn có liên quan và tổ chức có tên 

trong danh sách tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Bộ Xây dựng (để báo cáo); 

- Trang TTĐT Sở; 

- Bộ phận kế toán Sở; 

- Lưu: VT, HĐ. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 
 

Trần Văn Hưng 

 



 

 

DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG  

HẠNG II, HẠNG III ĐỢT SỐ 04 NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày        tháng 04 năm 2024 của Sở Xây dựng Nam Định) 
 

STT Tên tổ chức Địa chỉ Trụ sở chính 
Người đại diện theo pháp 

luật 

Giấy chứng nhận 

đăng ký  

doanh nghiệp 

Lĩnh vực  

hành nghề được cấp 

Hạng 

chứng 

chỉ 

1 

Công ty cổ phần xây 

dựng Hòa Hợp 

NAD-00012706 

Xóm Tân Thịnh, xã Hải Triều, 

huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0913328775 

Ông: Đinh Văn Hiền 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng 

quản trị kiêm Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600547429 

Đăng ký lần đầu ngày 

20/3/2009 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 29/8/2019 

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Đê điều) 

II 

2 

Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Toàn Quốc 

NAD-00015546 

Khu 4, thị trấn Yên Định, huyện 

Hải Hậu, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0837067999 

Ông: Nguyễn Nam Khánh 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng 

quản trị kiêm Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600547450 

Đăng ký lần đầu ngày 

19/3/2009 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 13/5/2021 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 
III 

3 

Công ty TNHH Đào 

Trọng Tín 

NAD-00022178 

Đường 12, thôn Tu Cổ, xã Yên 

Khánh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam 

Định 

Điện thoại: 0912686002 

Ông: Đào Văn Đường 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600287467 

Đăng ký lần đầu ngày 

12/3/2001 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 09/02/2018 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
III 

4.1 

Công ty cổ phần xây 

dựng Minh Dũng 

NAD-00022175 

Đội 2 thôn Đại Lộc, xã Yên Chính, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0913399035 

Ông: Ngô Việt Dũng 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Mã số doanh nghiệp: 

0600387292 

Đăng ký lần đầu ngày 

06/6/2007 

Đăng ký thay đổi lần 

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi) 

II 



 

 

 

 

thứ 2 ngày 14/11/2016 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Giao thông (đường 

bộ) 

II 

     
Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
II 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước) 

II 

4.2 

Công ty cổ phần xây 

dựng Minh Dũng 

NAD-00022175 

Đội 2 thôn Đại Lộc, xã Yên Chính, 

huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0913399035 

Ông: Ngô Việt Dũng 

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng 

quản trị 

Mã số doanh nghiệp: 

0600387292 

Đăng ký lần đầu ngày 

06/6/2007 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 14/11/2016 

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Đê điều) 

II 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Giao thông (Cầu 

đường bộ) 

III 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật (cấp 

nước) 

III 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình công nghiệp năng 

lượng đường dây và trạm biến 

áp 

III 

5 Công ty cổ phần Tiến Số 479 đường Trần Thái Tông, Bà: Đặng Thị Ái Mã số doanh nghiệp: Thi công công tác xây dựng III 



 

 

 

 

Triển 8 

NAD-00023642 

phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0917841345 

Chức danh: Giám đốc 0600689825 

Đăng ký lần đầu: 

07/5/2010 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 30/5/2018 

công trình Giao thông (Cầu 

đường bộ) 

6 

Công ty cổ phần xây 

dựng Thiên Trường 

Phát 

NAD-00041061 

Xóm 5, xã Thọ Nghiệp, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0982132237 

Ông: Nguyễn Xuân Huyên 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng 

quản trị kiêm Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601139655 

Đăng ký lần đầu: 

19/7/2017 

Đăng lý thay đổi lần thứ 

1 ngày 02/10/2017 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
II 

     
Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 
III 

     

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Dân dụng, 

HTKT, Giao thông (đường bộ, 

cầu đường bộ), công trình phục 

vụ NN&PTNT 

III 

7 

Công ty TNHH xây 

dựng và phát triển 

Khánh Phong 

(Tên cũ là: Công ty 

TNHH xây dựng và 

phát triển Nhà Xinh) 

NAD-00017594 

Số 45 đường Cầu Đông, phường 

Lộc Vượng, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0934014555 

Ông: Trần Mạnh Duy 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng 

thành viên kiêm Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601103063 

Đăng ký lần đầu: 

29/01/2016 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 27/9/2023 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
III 

8.1 

Công ty cổ phần Vạn 

Xuân UST 

NAD-00022180 

Số 198 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thống Nhất, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0988162556 

Ông: Trần Quang Yên 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601137062 

Đăng ký lần đầu: 

12/5/2017 

Đăng ký thay đổi lần 

Thiết kế xây dựng công trình 

Dân dụng 
II 



 

 

 

 

thứ 2 ngày 24/01/2024 

     
Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng 
II 

     

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(đường bộ) 

III 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước) 

III 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Giao thông (đường 

bộ) 

III 

8.2 

Công ty cổ phần Vạn 

Xuân UST 

NAD-00022180 

Số 198 Vũ Trọng Phụng, phường 

Thống Nhất, thành phố Nam Định, 

tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0988162556 

Ông: Trần Quang Yên 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601137062 

Đăng ký lần đầu: 

12/5/2017 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 24/01/2024 

Thiết kế xây dựng công trình 

giao thông (đường bộ) 
III 

     
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III 

     
Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
II 

     
Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 
III 

     Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây III 



 

 

 

 

dựng công trình Dân dụng, Nhà 

công nghiệp, Giao thông đường 

bộ, NN&PTNT, HTKT (thoát 

nước) 

9 

Công ty TNHH tư vấn 

và xây dựng NMT 

NAD-00003293 

BXD-00003293 

Số 21 đường Phạm Văn Nghị, 

phường Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0912035156 

Bà: Phạm Thị Ánh 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600748291 

Đăng ký lần đầu ngày 

11/11/2010 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 3 ngày 28/11/2017 

Lập thiết kế quy hoạch xây 

dựng 
III 

10 

Công ty TNHH một 

thành viên khai thác 

công trình thủy lợi Bắc 

Nam Hà 

NAD-00015951 

Khu Ô D2 đô thị Tây Đông Mạc, 

phường Thống Nhất, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283649492 

Ông: Nguyễn Văn Dũng 

Chức danh: Chủ tịch công ty 

Mã số doanh nghiệp: 

0600011691 

Đăng ký lần đầu: 

26/8/2008 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 04/7/2023 

Thiết kế cơ kiện công trình phục 

vụ NN&PTNT (Thủy lợi) 
III 

11 

Công ty cổ phần xây 

dựng & đầu tư Đông 

Phương 

NAD-00022186 

Khu tập thể công an, xã Lộc An, 

thành phố Nam Định, tỉnh Nam 

Định 

Điện thoại: 0917840369 

Bà: Nguyễn Thị Thu Hà 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601071809 

Đăng ký lần đầu ngày 

17/07/2015 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 19/06/2020 

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Đê điều) 

III 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình phục vụ NN&PTNT 

(Thủy lợi) 

II 

     
Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng 
II 

12 Công ty cổ phần công Số 42 Nguyễn Bình Khiêm, khu đô Ông: Hoàng Ngọc Quang Mã số doanh nghiệp: Thiết kế xây dựng công trình II 



 

 

 

 

nghiệp điện Phi 

Trường 

NAD-00020217 

thị Hòa Vượng, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02283686988 

Chức danh: Giám đốc 0601033232 

Đăng ký lần đầu ngày 

24/3/2014 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 4 ngày 03/6/2020 

công nghiệp năng lượng (đường 

dây và trạm biến áp) 

     

Tư vấn giám sát xây dựng công 

trình công nghiệp năng lượng 

đường dây và trạm biến áp 

II 

     

Thi công xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng đường 

dây và trạm biến áp 

II 

13 

Công ty TNHH đầu tư 

và xây lắp Hưng Thịnh 

NAD-00022171 

Số 35 đường Trần Duệ Tông, thành 

phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0988122867 

Ông: Nguyễn Như Tiến 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600930896 

Đăng ký lần đầu ngày 

10/5/2012 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 09/4/2018 

Thi công xây dựng công trình 

công nghiệp năng lượng đường 

dây và trạm biến áp 

III 

14.1 

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế Đông Á 

NAD-00016173 

BXD-00016173 

Số 87, đường Nguyễn Hiền, 

phường Trần Đăng Ninh, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0913806228 

Ông: Nguyễn Văn Mười 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600414034 

Đăng ký lần đầu ngày 

06/12/2007 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 01/4/2011 

Thiết kế xây dựng công trình 

Giao thông đường bộ 
II 

     

Khảo sát xây dựng (Khảo  địa 

chất, địa hình công trình xây 

dựng)  

II 

     Tư vấn giám sát công tác xây II 



 

 

 

 

dựng công trình Giao thông 

đường bộ 

14.2 

Công ty cổ phần tư vấn 

thiết kế Đông Á 

NAD-00016173 

BXD-00016173 

Số 87, đường Nguyễn Hiền, 

phường Trần Đăng Ninh, thành phố 

Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0913806228 

Ông: Nguyễn Văn Mười 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600414034 

Đăng ký lần đầu ngày 

06/12/2007 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 2 ngày 01/4/2011 

Thẩm tra thiết kế xây dựng công 

trình giao thông đường bộ 
III 

     

Thiết kế, thẩm tra thiết xây 

dựng công trình giao thông cầu 

đường bộ 

III 

     

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Dân dụng, Nhà 

công nghiệp, HTKT, Giao thông 

cầu đường bộ, công trình phục 

vụ NN&PTNT 

III 

15 

Công ty TNHH đầu tư 

xây dựng và thương 

mại Tấn Sang 

Số 190 đường Lê Hồng Phong, 

phường Vị Xuyên, thành phố Nam 

Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0982449970 

Ông: Nguyễn Văn Triều 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0601237282 

Đăng ký lần đầu ngày 

21/7/2022 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 1 ngày 24/5/2023 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Nhà công 

nghiệp, Hạ tầng kỹ thuật 

III 

16 

Công ty cổ phần xây 

dựng và dịch vụ 

thương mại Phúc 

Thành Hưng 

NAD-00022181 

Số 9 phố Thống Nhất, thị trấn Liễu 

Đề, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 

Định 

Điện thoại: 02283871177 

Ông: Ngô Thành Sơn 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

00500573520 

Đăng ký lần đầu ngày 

08/10/2014 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 7 ngày 08/10/2014 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông đường bộ, Hạ tầng kỹ 

thuật thoát nước, NN&PTNT 

III 



 

 

 

 

     

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

đường bộ 

III 

17 

Công ty cổ phần tư vấn 

và thẩm định xây dựng 

Nghĩa Hưng  

NAD-00013586 

Xóm 8, xã Nghĩa Trung, huyện 

Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định 

Số điện thoại: 0915040245 

Ông: Nguyễn Văn Dung 

Chức danh: Chủ tịch hội đồng 

quản trị kiêm giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600799955 

Đăng ký lần đầu ngày 

23/02/2011 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ 6 ngày 28/02/2022 

Thi công công tác xây dựng 

công trình Hạ tầng kỹ thuật 
III 

     
Thi công lắp đặt thiết bị vào 

công trình 
III 

     

Tư vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

     
Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 

vào công trình 
III 

     

Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Hạ tầng kỹ 

thuật 

III 

18 

Công ty TNHH tư vấn 

thiết kế và xây dựng 

Thịnh Phát 86 

NAD-00009412 

Tổ 5, Thị trấn Xuân Trường, huyện 

Xuân Trường, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 0912844089 

Ông: Lê Văn Huy 

Chức danh: Giám đốc 

Mã số doanh nghiệp: 

0600993455 

Đăng ký lần đầu ngày: 

06/8/2013 

Đăng ký thay đổi lần 

thứ nhất ngày 

20/12/2017 

Tu vấn giám sát công tác xây 

dựng công trình Giao thông 

(đường bộ); Hạ tầng kỹ thuật 

(thoát nước) 

III 



 

 

 

 

     

Thi công công tác xây dựng 

công trình Dân dụng, Giao 

thông (đường bộ) 

III 

     
Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình Dân dụng 
III 

 

 ---Hết--- 
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